
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Bản án số: 14/2019/HSPT 

    Ngày 16 - 5 - 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Tuấn Long. 

Các Thẩm phán: Ông Lò Văn Điệt, Ông Phạm Tuấn Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Mai Thanh Nghị, Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tỉnh Sơn La. 

- Đại diện Viện kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tham gia 

phiên tòa: Bà Hoàng Thị Xuân - Kiểm sát viên.  

Ngày 16/5/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La; Xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 26/2019/TLPT-HS ngày 12 

tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo; Vũ Ngọc Phương do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 33/2019/HS-ST ngày 06 tháng 3 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Bị cáo có kháng cáo: Vũ Ngọc P; Sinh ngày 14/7/1976 tại thị xã ST, 

thành phố Hà Nội; Nơi ĐKHKTT: Số 1, ngõ 5, phố QTr, phường QT, thị xã S T, 

thành phố Hà Nội; Tạm trú: Số 16, nghách 85, ngõ phố Hg, phường PT, thị xã 

Sơn Tây, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 7/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Vũ 

Ngọc T ( Đã chết) và bà Nguyễn Thị L; bị cáo có vợ là Nguyễn Thị B và có 02 

con; Tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/8/2018 cho 

đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Ngoài ra, trong vụ án có 04 bị cáo khác, 14 người bị hại, 01 người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa 

án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Gia đình Phạm Trường G có khu đất nương ở lũng Tát Lau thuộc bản BS, 

xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Do cần người trông coi nên vào 

đầu năm 2018, G đã thuê Hạng A D (Sinh năm 1999) trông nương cho G. Vào 

khoảng tháng 4/2018, khi G và D đang ở lán nương của G thì D nói chuyện với 
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G: “ Trên đồi người ta thả rông trâu bò nhiều thế mà không ai lấy trộm chú 

nhỉ”, vừa nói D vừa chỉ tay lên hướng trên đồi trước mặt cho G thấy, G bảo: “ 

Thế cháu có dám lấy trộm không, nếu lấy trộm được chú mang đi bán thì chú sẽ 

chia tiền cho”, D đồng ý. Sau đó cũng trong tháng 4/2018, G có việc gia đình 

phải đi về phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Khi về phường Phú 

Thịnh thì G đã tình cờ gặp và làm quen với Phan Đức Q tại một quán nước, qua 

làm quen nói chuyện, G có hỏi Q: “Ở trên em dân hay thả rông trâu, bò dễ lấy 

lắm, anh xem ở dưới này có chỗ nào bán được thì em sẽ lấy trộm và điện cho 

anh lên chở về đây bán”, Q hỏi G: “bán được thì chia nhau thế nào”, G bảo: 

“bán được thì anh em mình chia đôi”, Q đồng ý và Q với G cho nhau số điện 

thoại để tiện liên lạc với nhau, G cho Q số điện thoại của G là: 0989.478.356 và 

Q cho G số điện thoại của Q là: 0978.477.373. Sau đó, Q bảo G để Q đi hỏi xem 

có chỗ nào mua trâu, bò thì Q sẽ điện báo lại cho G biết. 

Khoảng hơn một tháng sau Q điện thoại cho G bảo đã tìm được chỗ tiêu 

thụ trâu, bò và Q bảo G khi nào lấy trộm được trâu, bò thì điện báo cho Q biết để 

Q đi xe ô tô lên chở về bán. Đến ngày 12/5/2018 khi G và D đang ở lán nương 

của G thì G bảo D “tối nay đi lấy trộm trâu, bò đi nhỉ”, D đồng ý và G gọi điện 

báo cho Q biết để Q đi xe ô tô lên chở trâu, bò về bán.  

Bắt đầu từ ngày 12/5/2018 đến ngày 25/8/2018, Phạm Trường G, Phan 

Đức Q, Hạng A D (Sinh năm 1999) và sau này có cả Vũ Ngọc P, Hạng A D 

(Sinh năm 2001) cùng tham gia đã thực hiện tổng cộng là 13 vụ trộm cắp trâu, 

bò trên các địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 

và huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình với tổng số là 20 con trâu, bò. Sau khi trộm 

cắp thì Phan Đức Q là người trực tiếp đi tiêu thu mang về bán cho anh Nguyễn 

Ngọc L. Sau đó theo như thỏa thuận thì Q chuyển 1/2 số tiền bán trâu, bò được 

cho G qua số tài khoản ngân hàng BIDV của G là: 41210000060167 (Có 02 lần 

Q đưa tiền trực tiếp cho G, các lần còn lại đều chuyển vào tài khoản). Những lần 

đi tìm và trộm cắp trâu, bò thì đa số đều đi bằng xe ô tô con nhãn hiệu 

HYUNDAI – GETZ, màu sơn xanh, BKS: 30A – 475.27 do G thuê lại của chị 

họ G là bà Trần Thị H, chỉ có một số lần thì đi bằng xe máy nhãn hiệu 

LONGZIN, kiểu dáng Wave α, màu sơn xanh, BKS: 26F4 – 5744 của Hạng A D 

(Sinh năm 1999). Khi chở trâu, bò đi tiêu thụ thì Q đi bằng xe ô tô tải của Q xe 

nhãn hiệu HYUNDAI – Porter, màu sơn xanh, BKS: 29Y – 3818. Cụ thể lần 

lượt 13 vụ trộm cắp trâu, bò mà các bị cáo thực hiện từ ngày 12/5/2018 đến ngày 

25/8/2018 trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La và huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình như sau:  

Vụ thứ 01: Vào buổi chiều ngày 12/5/2018, khi Phạm Trường G và Hạng 

A D (Sinh năm 1999) đang ở lán nương của G ở khu lũng Tát Lau thuộc bản Bó 

Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu thì G bảo với D: “tối nay đi lấy trộm trâu, 

bò đi nhỉ”, D đồng ý, sau đó G điện thoại cho Phan Đức Q biết để Q đi xe ô tô 

lên chở trâu, bò về bán. Đến buổi tối cùng ngày, G ở lán nương chờ còn D đi bộ 

một mình ra khu ruộng lúa Nà Co thuộc bản Bó Sập (gần rừng ma), cách lán 

nương của G khoảng 300m để dắt trộm trâu, bò. Khi D đi đến khu ruộng lúa Nà 

Co thì thấy có nhiều trâu, bò người dân thả ở đó, D đi đến lại gần chỗ 01 con 
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trâu đực, lông màu đen đốm trắng, khoảng 04 năm tuổi, đang buộc ở cọc gỗ rồi 

tháo dây thừng buộc con trâu ra và dắt con trâu về để ở gần lán nương của Gg. 

Đến khoảng gần nửa đêm thì Q đi xe ô tô tải BKS: 29Y - 3818 vào lán nương 

của G rồi chở con trâu về bán cho anh Nguyễn Ngọc L được số tiền 19.000.000 

đồng. Đến ngày 07/6/2018, Q chuyển cho G số tiền 9.500.000 đồng vào số tài 

khoản ngân hàng của G là: 41210000060167. Sau đó G trả công cho D 500.000 

đồng, số tiền còn lại G được hưởng là 9.000.000đ. Quá trình điều tra, xác định 

con trâu trên là của gia đình bị hại Vì Văn K.  

Tại kết luận định giá tài sản số: 400/KL-HĐĐGTS ngày 29/10/2018 của 

Hội đồng định giá tài sản huyện Mộc Châu kết luận: 01 con trâu đực lông màu 

đen đốm trắng, khoảng 04 năm tuổi, trọng lượng khoảng 150 kg thịt, trị giá 

25.000.000đ.  

Vụ thứ 02: Vào đầu buổi chiều ngày 12/6/2018, G điện thoại cho Hạng A 

D (Sinh năm 1999) bảo D đi tìm trâu, bò để tối đi dắt trộm, D đồng ý. Sau đó, D 

đi bộ từ chỗ phòng trọ của D ở Tiểu khu 1, xã Chiềng Sơn đi dọc theo đường 

Quốc lộ 43 để tìm xem có chỗ nào người dân thả rông trâu, bò không. Khi đi đến 

Tiểu khu 1/5, xã Chiềng Sơn D thấy khu đồi Cọ Mưng bên trái đường hướng 

Mộc Châu - Lóng Sập gần bể chứa nước có nhiều con bò người dân chăn thả 

rông gần đường nhựa và không có ai trông coi, D đã gọi điện thoại báo cho G 

biết và G bảo D đi về chờ đến tối sẽ đi dắt trộm, đồng thời G điện thoại cho 

Phan Đức Q biết để Q đi xe ô tô lên chở trâu, bò về bán. Đến khoảng gần 21h 

cùng ngày, G điều khiển xe ô tô BKS: 30A - 475.27 đến chỗ D trọ và đón D đi 

đến Tiểu khu 1/5, xã Chiềng Sơn, nơi mà D phát hiện thấy có bò thả rông ở gần 

đường để dắt trộm, khi đến nơi thì D đi lên khu vực đồi nương để dắt trộm bò, 

còn G ngồi ở trên xe ô tô chờ. D đi bộ lên khu vực đồi Cọ Mưng thì thấy có 01 

con bò cái, lông màu vàng, khoảng 6 năm tuổi, đang có chửa và 01 con bò cái, 

lông màu đỏ đen, khoảng 06 năm tuổi, đang có chửa, cả hai con đều có đeo 

chuông ở cổ, hai con bò không buộc dây thừng cố định vào cột mà thả rông, lúc 

này D lùa hai con bò xuống gần đường rồi cầm vào dây thừng buộc ở cổ hai con 

bò kéo xuống đường để chờ xe ô tô của Q đến chở đi. D và G chờ khoảng gần 

02 tiếng thì Q đi xe ô tô tải BKS: 29Y - 3818 đến nơi và chở 02 con bò về bán 

cho anh Nguyễn Ngọc L được số tiền 17.000.000 đồng. Đến ngày 13/6/2018, Q 

chuyển cho Gi số tiền 8.500.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng của G là: 

41210067. Sau đó G trả công cho D 500.000 đồng, số tiền còn lại G được hưởng 

8.000.000đ. Quá trình điều tra, xác định 02 con bò trên là của gia đình bị hại Đỗ 

Thị K.  

Tại kết luận định giá tài sản số: 400/KL-HĐĐGTS ngày 29/10/2018 của 

Hội đồng định giá tài sản huyện Mộc Châu kết luận:  01 (một) con bò cái lông 

màu vàng, khoảng 06 năm tuổi, đang có chửa trọng lượng khoảng 70kg thịt, trị 

giá 14.000.000đ.  01 (một) con bò cái lông màu đỏ, đen, khoảng 06 năm tuổi, 

đang có chửa trọng lượng khoảng 70kg thịt, trị giá 14.000.000đ. 

Vụ thứ 03: Vào đầu buổi chiều ngày 18/6/2018, G có điện thoại cho 

Hạng A D (Sinh năm 1999) bảo đi tìm trâu, bò để tối đi dắt trộm, D đồng ý. Sau 
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đó, D điều khiển xe máy kiểu dáng WAVE, màu sơn xanh, BKS: 26F4 - 5744 

của D đi dọc lên đường cửa khẩu Lóng Sập để tìm trâu, bò trộm cắp. Trên 

đường đi đến khu bãi đá bên phải đường hướng Mộc Châu - Lóng Sập thuộc bản 

Phiêng Cài, xã Lóng Sập thì D quan sát thấy trên khu bãi đá có khoảng 3 đến 4 

con trâu của người dân thả rông ở gần đường; D tiếp tục đi lên khu vực sân trạm 

kiểm soát liên hợp cửa khẩu Lóng Sập gần sân bóng ở bên trái đường Quốc lộ 

43 hướng Mộc Châu - Lóng Sập thì thấy có đàn trâu của người dân cũng chăn 

thả gần đường và cả hai vị trí đều dễ lấy trộm trâu. Sau đó D đã gọi điện thoại 

báo cho G biết và G bảo D đi về chờ đến tối sẽ đi dắt trộm, đồng thời G điện 

thoại cho Phan Đức Q biết để Q đi xe ô tô lên chở trâu, bò về bán. Đến khoảng 

21h cùng ngày, G điều khiển xe ô tô BKS: 30B - 475.270 chở D đi lên khu vực 

cửa khẩu Lóng Sập để lấy trộm trâu, D bảo G chở D đi lên trên khu vực sân trạm 

cửa khẩu trước để dắt trộm con trâu trên đấy rồi mới quay xuống chỗ khu bãi đá 

lấy trộm con trâu ở dưới đấy sau. Khi đến khu vực sân trạm cửa khẩu thì G ngồi 

trên xe ô tô chờ còn D xuống xe đi bộ vào khu vực sân cửa khẩu gần sân bóng 

để lấy trộm trâu, D tiến đến vị trí con trâu cái, lông màu đen, khoảng 09 năm 

tuổi rồi cởi dây thừng buộc con trâu ở cọc ra và dắt con trâu đi ra ngoài đường. 

Lúc đó, D bảo G đi xuống phía dưới một đoạn rồi dừng lại chờ còn D dắt con 

trâu đi bộ đi sau. Khi D dắt con trâu xuống đến khu bãi đá thì Q cũng điều khiển 

xe ô tô tải BKS: 29Y – 1.38180 đến và Q lùi xe cho cửa sau của thùng xe vào 

gần sát lề đường Quốc lộ 43 để cho D dắt con trâu cho lên thùng xe ô tô. Tiếp đó 

D đi bộ lên trên khu vực bãi đá và tiếp tục cởi dây thừng buộc con trâu ra và dắt 

trộm được 01 con trâu đực, lông màu đen, khoảng 04 năm tuổi xuống dưới 

đường và cho lên thùng xe ô tô của Q. Sau đó, Q điều khiển xe ô tô mang 02 con 

trâu về bán cho anh Nguyễn Ngọc L được số tiền 19.000.000 đồng. Đến ngày 

20/6/2018, Q chuyển cho G số tiền 9.500.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng 

của Giang là: 4123110000060167. Sau đó G trả công cho D 500.000 đồng, số 

tiền còn lại G được hưởng 9.000.000đ. Quá trình điều tra, xác định 02 con trâu 

trên là của gia đình các bị hại Tráng Láo X và Tráng Láo N.  

Tại kết luận định giá tài sản số: 400/KL-HĐĐGTS ngày 29/10/2018 của 

Hội đồng định giá tài sản huyện Mộc Châu kết luận:  

- 01 con trâu đực lông màu đen, xám, khoảng 04 năm tuổi, trọng lượng 

khoảng 190 kg thịt, trị giá 25.000.000đ của gia đình anh Tráng Láo Nếnh; 01 

con trâu cái lông màu đen, khoảng 09 năm tuổi, trọng lượng khoảng 180 kg thịt, 

trị giá 20.000.000đ của gia đình anh Tráng Láo Xa.  

Vụ thứ 04: Vào ngày 02/7/2018, khi Hạng A D (Sinh năm 1999) đang ở 

nhà D tại bản PhĐ, xã Lóng Sập thì G có điện thoại cho D bảo đi tìm trâu, bò để 

tối đi dắt trộm, Di đồng ý. Sau đó, D điều khiển xe máy kiểu dáng WAVE, màu 

sơn xanh, BKS: 26F4 - 5744 của D đi từ nhà và đi dọc theo đường bản A Má ra 

đường Quốc lộ 43, trên đường đi ra đến khu đồi Háy Lẩu thuộc Tiểu khu 19/5, 

xã Chiềng Sơn thì D quan sát thấy khu ở khu đồi Háy Lẩu ở bên phải đường 

hướng từ đường Quốc lộ 43 đi vào bản A Má quan sát xem có trâu, bò của người 

dân chăn thả gần đường dễ lấy trộm không. Sau đó D đã gọi điện thoại báo cho 

G biết và G bảo D đi về chờ đến tối sẽ đi dắt trộm trâu bò, đồng thời G điện 
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thoại cho Phan Đức Q biết để Q đi xe ô tô lên chở trâu, bò về bán. Đến khoảng 

22h cùng ngày, G điều khiển xe ô tô BKS: 30A - 475.273 chở D đi lấy trộm trâu 

bò. Khi đi đến khu đồi Háy Lẩu thì D bảo G dừng xe để D đi bộ xuống dắt trộm 

trâu, bò còn G thì ngồi trên xe ô tô chờ. D đi vào khu đồi Háy Lẩu và đi đến chỗ 

vị trí có con trâu đực, lông màu đen khoảng 6 năm tuổi đang buộc dây thừng vào 

thân cây rồi D cởi dây thừng buộc trâu ra rồi dắt con trâu đi ra ngoài đường nơi 

Gg đang chờ. D và G chờ một lúc thì thấy Q đi xe ô tô tải BKS: 29Y - 3818 đến 

và Q chở con trâu mang về bán cho anh Nguyễn Ngọc L được số tiền 

18.000.000 đồng. Đến ngày 04/7/2018, Q chuyển cho G số tiền 9.000.000 đồng 

vào số tài khoản ngân hàng của G là: 4121003000060167. Sau đó G trả công 

cho D 500.000 đồng, số tiền còn lại G được hưởng 8.500.000đ. Quá trình điều 

tra, xác định con trâu trên là của gia đình bị hại Lữ Thị N.  

Tại kết luận định giá tài sản số: 400/KL-HĐĐGTS ngày 29/10/2018 của 

Hội đồng định giá tài sản huyện Mộc Châu kết luận: 01 (một) con trâu đực, lông 

màu đen, khoảng 06 năm tuổi, trọng lượng khoảng 160 kg thịt, trị giá 

25.000.000đ. 

Vụ thứ 05: Khoảng 15 giờ ngày 14/7/2018, Phạm Trường G điều khiển 

xe ô tô con BKS: 30A – 475270 chở Hạng A D (Sinh năm 1999) xuống địa bàn 

huyện Vân Hồ với mục đích đi tìm trâu, bò để trộm cắp. Khoảng 17 giờ cùng 

ngày G và D đi đến địa phận Bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, 

lúc đó G và D nhìn thấy có 01 con trâu cái, lông màu đen, khoảng 08 năm tuổi 

buộc trong một chuồng gỗ trong vườn mận bên phải đường Quốc lộ 6 hướng 

Sơn La – Hà Nội, cách đường Quốc lộ 6 khoảng 20m. Lúc này, G và D đã nảy 

sinh ý định chờ đến đêm khuya sẽ trộm cắp con trâu này và G điện thoại cho 

Phan Đức Q biết để Q đi xe ô tô lên chở trâu về bán. Sau đó G và D đi ăn cơm, 

đến khoảng 19 giờ cùng ngày G và D quay lại chỗ con trâu thì thấy trâu vẫn 

buộc ở trong chuồng gỗ, lúc này G cùng D đi lòng vòng trên đường Quốc lộ 6 để 

đợi Q. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Q điều khiển xe ô tô tải BKS: 29Y - 3818 đến 

xã Lóng Luông và gặp G với D. Sau đó, G đưa D đến chỗ con trâu rồi bảo D đi 

xuống dắt trâu lên gần mép đường quốc lộ 6, D đồng ý rồi đi vào chuồng gỗ cởi 

dây thừng buộc con trâu ra rồi dắt ra đường quốc lộ 6 và cho lên thùng xe ô tô 

của Q để Q chở về bán, còn G và D thì đi về nhà. Sau đó Q đã mang con trâu về 

bán cho anh Nguyễn Ngọc L được số tiền 20.000.000 đồng. Đến ngày 

16/7/2018, Q chuyển cho G số tiền 10.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng 

của G là: 4121310000060167. Sau đó G trả công cho D 500.000 đồng, số tiền 

còn lại G được hưởng 9.500.000đ. Quá trình điều tra, xác định con trâu trên là 

của gia đình bị hại Giàng A T. 

Tại kết luận định giá tài sản số: 24/KL-HĐĐGTS ngày 14/09/2018 của 

Hội đồng định giá tài sản huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La kết luận: 01 con trâu cái, 

lông màu đen, khoảng 08 năm tuổi, khoảng 500 kg hơi có giá 26.500.000đ. 

Vụ thứ 06: Vào buổi chiều ngày 18/7/2018, Phạm Trường G rủ Hạng A 

D (Sinh năm 1999) đi tìm trâu, bò để tối đi dắt trộm, D đồng ý. Sau đó, D và G 

đi xe máy kiểu dáng WAVE, màu sơn xanh, BKS: 26F4 - 5744 của D, đi ra 
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hướng ngoài xã Mường Sang để đi tìm trâu, bò. Khi đi đến ngã 3 đường đi vào 

vườn hoa Happy Land (tức là đường đi vào xã Chiềng Khừa), G bảo D rẽ đi vào 

trong xem có trâu, bò chăn thả rông ven đường không. Khi đi cách đường Quốc 

lộ 43 khoảng gần 02km thì D và G quan sát thấy ở khu ruộng bên phải đường 

hướng Quốc lộ 43 đi xã Chiềng Khừa thuộc địa phận bản Lùn, xã Mường Sang 

có 01 con trâu cái, lông màu đen, khoảng 9 năm tuổi đang buộc trong chuồng 

mái phủ bạt màu xanh. Khi quan sát thấy con trâu buộc không có người trông 

coi, quản lý, G bảo D quay về chờ đến tối sẽ đi dắt trộm, đồng thời G điện thoại 

cho Phan Đức Q biết để Q đi xe ô tô lên chở trâu về bán. Đến khoảng gần 22h 

cùng ngày thì G cùng D đi xe ô tô BKS: 30A - 475.270 đến khu vực ruộng ở bản 

Lùn, xã Mường Sang để lấy trộm con trâu. Khi đến nơi thì G ngồi trên xe ô tô 

chờ còn D đi bộ vào chỗ chuồng trâu để dắt con trâu ra khỏi chuồng, D cởi dây 

thừng buộc con trâu ra rồi dắt con trâu đi ra ngoài đường. Đợi một lúc sau thì 

thấy Q điều khiển xe ô tô tải BKS: 29Y - 3818 đến, Q rủ thêm Vũ Ngọc Pđi 

cùng. Sau đó, Q và P chở con trâu mang về bán cho anh Nguyễn Ngọc L được 

số tiền 20.000.000 đồng. Đến ngày 19/7/2018, Q chuyển cho G số tiền 

10.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng của G là: 4121000035060167. Sau 

đó G trả công cho D 500.000 đồng, Q trả công cho P 500.000 đồng, số tiền còn 

lại G được hưởng 9.500.000đ và Q được hưởng 9.500.000đ. Quá trình điều tra, 

xác định con trâu trên là của gia đình bị hại Hoàng Văn H. 

Tại kết luận định giá tài sản số: 400/KL-HĐĐGTS ngày 29/10/2018 của 

Hội đồng định giá tài sản huyện Mộc Châu kết luận: 01 (một) con trâu cái, lông 

màu đen, khoảng 09 năm tuổi, trọng lượng khoảng 200 kg thịt, trị giá 

20.000.000đ. 

Vụ thứ 07: Vào buổi chiều ngày 02/8/2018, trên đường đi từ thị trấn Mộc 

Châu về nhà Phạm Trường G quan sát thấy ở phía bên phải cạnh đường Quốc lộ 

43 hướng Mộc Châu - Lóng Sập thuộc Tiểu khu 19/5, xã Chiềng Sơn (gần ngã 

ba đường đi vào bản A Má, xã Lóng Sập) có 01 con trâu đực, lông màu đen, 

khoảng 04 năm tuổi đang buộc trong chuồng, G nảy sinh ý định rủ Hạng A D 

(Sinh năm 1999) lấy trộm con trâu và G điện thoại cho Phan Đức Q biết để Q đi 

xe ô tô lên chở trâu về bán. Đến khoảng gần 23h cùng ngày thì D cùng G đi xe ô 

tô BKS: 30A - 475.270 đến khu vực chuồng trâu cạnh đường Quốc lộ 43 ở Tiểu 

khu 19/5, xã Chiềng Sơn để dắt trộm con trâu. Khi đến nơi, G dừng xe lại và bảo 

D xuống xe để đi vào chuồng trâu dắt trộm con trâu ra ngoài đường, D xuống xe 

đi về phía chuồng trâu còn G thì điều khiển xe ô tô quay ngược lên hướng 

đường đi xã Chiềng Sơn một đoạn để chờ D nhằm tránh bị lộ. D đi vào chuồng 

và cởi dây thừng buộc con trâu ra rồi dắt con trâu đi ra ngoài đường, để tránh bị 

người dân để ý D đã dắt con trâu đi lên khu vực đồi ở đối diện bên đường rồi 

men theo đường đồi đi về hướng xã Chiềng Sơn và vòng xuống dưới đường 

Quốc lộ 43 nơi G đang đứng chờ. D và G đợi một lúc thì thấy Q và Vũ Ngọc P 

đi xe ô tô tải BKS: 29Y – 387.18 đến và chở con trâu mang về bán cho anh 

Nguyễn Ngọc L được số tiền 20.000.000 đồng. Đến ngày 04/8/2018, Q chuyển 

cho G số tiền 10.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng của Gg là: 

41210003500060167. Sau đó G trả công cho D 500.000 đồng, Q trả công cho Pg 
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500.000 đồng, số tiền còn lại G được hưởng 9.500.000đ và Q được hưởng 

9.500.000đ. Quá trình điều tra, xác định con trâu trên là của gia đình bị hại 

Lường Văn K.  

Tại kết luận định giá tài sản số: 400/KL-HĐĐGTS ngày 29/10/2018 của 

Hội đồng định giá tài sản huyện Mộc Châu kết luận: 01 (một) con trâu đực, lông 

màu đen, khoảng 04 năm tuổi, trọng lượng khoảng 140 kg thịt, trị giá 

25.000.000đ. 

Vụ thứ 08: Vào buổi chiều ngày 14/8/2018, trên đường đi từ thị trấn Mộc 

Châu về nhà Phạm Trường G quan sát thấy ở phía bên trái cạnh đường Quốc lộ 

43 hướng Mộc Châu - Lóng Sập thuộc bản Thái Hưng, xã Mường Sang (gần 

khu vực thác Thái Hưng, xã Mường Sang) có 01 con trâu đực, lông màu đen, 

khoảng 09 năm tuổi đang buộc trong chuồng trên lưng chừng đồi, G nảy sinh ý 

định rủ Hạng A D (Sinh năm 1999) lấy trộm con trâu và G điện thoại cho Phan 

Đức Q biết để Q đi xe ô tô lên chở trâu về bán. Đến khoảng gần 22h cùng ngày 

thì G cùng D đi xe ô tô BKS: 30A - 475.270 đến khu vực chuồng trâu cạnh 

đường Quốc lộ 43 ở bản Thái Hưng, xã Mường Sang để dắt trộm con trâu. Khi 

đến nơi G dừng xe lại và bảo D xuống xe đi lên chuồng trâu ở lưng chừng đồi để 

dắt trộm con trâu xuống đường. D xuống xe đi về phía chuồng trâu còn G thì 

điều khiển xe ô tô đi lên phía trên một đoạn để chờ D nhằm tránh bị lộ. D đi lên 

chuồng và cởi dây thừng buộc con trâu ra rồi dắt con trâu đi men theo đồi và 

vòng xuống dưới đường Quốc lộ 43 nơi G đang đứng chờ. Một lúc sau thì thấy 

Q một mình điều khiển xe ô tô tải BKS: 29Y - 38180 đến và chở con trâu mang 

về bán cho anh Nguyễn Ngọc L được số tiền 8.000.000 đồng. Đến ngày 

17/8/2018, Quang chuyển cho G số tiền 4.000.000 đồng vào số tài khoản ngân 

hàng của G là: 4121023000060167. Sau đó G trả công cho D 500.000 đồng, số 

tiền còn lại G được hưởng 3.500.000đ. Quá trình điều tra, xác định con trâu trên 

là của gia đình bị hại Nguyễn Hữu N. 

Tại kết luận định giá tài sản số: 400/KL-HĐĐGTS ngày 29/10/2018 của 

Hội đồng định giá tài sản huyện Mộc Châu kết luận: 01 (một) con trâu đực, lông 

màu đen, khoảng 09 năm tuổi, trọng lượng khoảng 160 kg thịt, trị giá 

20.000.000đ. 

Vụ thứ 09: Khoảng 15 giờ ngày 17/8/2018, Phạm Trường G điều khiển 

xe ô tô con BKS: 30A – 475.27 chở Hạng A D (Sinh năm 1999) xuống địa bàn 

huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình với mục đích đi tìm trâu, bò để trộm cắp. Đến 

khoảng 17 giờ cùng ngày, G và D đi đến địa phận bãi đất trống thuộc khu vực 

rừng già, xóm Xà Lĩnh, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, lúc đó 

Gquan sát thấy bên phải đường Quốc lộ 6 hướng Sơn La - Hà Nội có đàn trâu, 

bò của người dân đang được chăn thả bên đường, sau đó G và D tiếp tục đi xuôi 

về hướng Hà Nội. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, G và D quay lại lại xóm Xà 

Lĩnh thì vẫn thấy đàn trâu, bò ở đấy và đã được buộc dây thừng vào một chỗ 

nhưng không có ai trông coi, quản lý, lúc này G đã nảy sinh ý định chờ đến đêm 

khuya sẽ trộm cắp trâu, bò ở khu vực này và G điện thoại cho Phan Đức Q biết 

để Q đi xe ô tô lên chở trâu, bò về bán. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, G và D đi 
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xe ô tô đến cách vị trí đàn trâu, bò khoảng 100m thì dừng xe lại bên lề đường và 

G bảo D đến chỗ đàn trâu, bò để dắt trộm trâu, bò. D đến chỗ đàn trâu, bò và cởi 

dây thừng buộc dắt 01 con trâu cái, lông màu đen, khoảng 08 năm tuổi sang bên 

kia đường rồi dắt đến gần vị trí xe ô tô của G để đợi Q đến. Khoảng 10 phút sau, 

Q và Vũ Ngọc P đi xe ô tô tải BKS: 29Y - 3818 đến nơi và D cùng G dắt con 

trâu cho lên thùng xe của Q, sau đó D tiếp tục quay lại chỗ đàn trâu, bò cởi dây 

thừng buộc rồi dắt trộm thêm 01 con bò cái, lông màu vàng, khoảng 10 năm tuổi 

đi ra ngoài đường rồi cho con bò lên thùng xe. Sau khi đã cho con trâu và con bò 

lên thùng xe, Q và Pg chở trâu, bò mang về bán, còn G và D thì đi về nhà. Sau 

đó Q và P đã mang trâu, bò về bán cho anh Nguyễn Ngọc L được số tiền 

16.000.000 đồng. Đến ngày 19/8/2018, Q lên huyện Vân Hồ để chở trâu, bò về 

bán ở vụ tiếp theo thì Q đã đưa cho Gsố tiền 8.000.000 đồng. Sau đó G trả công 

cho D 500.000 đồng, Q trả công cho P 500.000 đồng, số tiền còn lại G được 

hưởng 8.500.000đ và Q được hưởng 8.500.000đ. Quá trình điều tra, xác định 

con trâu và con bò trên là của gia đình bị hại Mùa A L.  

Tại kết luận định giá tài sản số: 27/KL-ĐGTS ngày 18/9/2018 của Hội 

đồng định giá tài sản huyện Mai Châu kết luận: 01 con bò cái, lông màu vàng, 

khoảng 10 năm tuổi đang mang thai khoảng 08 tháng tuổi, có trọng lượng 

khoảng 100kg thịt, trị giá 19.200.000đ và 01 con trâu cái, lông màu đen, khoảng 

08 năm tuổi, có trọng lượng khoảng 150kg thịt, trị giá 28.800.000đ.  

Vụ thứ 10: Khoảng 15 giờ ngày 19/8/2018, Phạm Trường G điều khiển 

xe ô tô con BKS: 30A – 475270 chở Hạng A D (Sinh năm 1999) và Hạng A D 

(Sinh năm 2001) xuống địa bàn huyện Vân Hồ với mục đích đi tìm trâu, bò để 

trộm cắp. Khoảng 17 giờ cùng ngày G, D (1999) và D (2001) đi đến địa phận 

Bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (do đi dắt trộm trâu một mình 

buồn nên D (1999) đã bảo G cho rủ thêm D (2001) đi cùng và G đồng ý), khi cả 

ba người đi qua ngã ba đường rẽ vào chợ Xà Lĩnh khoảng 100m theo hướng đi 

Hà Nội thì G nhìn thấy bên phải đường hướng Sơn La – Hà Nội, cách đường 

quốc lộ 6 khoảng 150m có nhiều trâu bò đang chăn thả, lúc này G đã nảy sinh ý 

định chờ đến đêm khuya sẽ trộm cắp con trâu, bò ở khu vực này và G điện thoại 

cho Phan Đức Q biết để Q đi xe ô tô lên chở trâu, bò về bán. Sau đó G, D (1999) 

và D (2001) đi ăn cơm, đến khoảng 19 giờ cùng ngày thì quay lại chỗ đàn trâu, 

bò để kiểm tra xem trâu, bò còn ở đó không, lúc đó G bảo D (1999) và D (2001) 

đi vào kiểm tra đàn trâu, bò, một lúc sau thì D (1999) và D (2001) quay lại chỗ 

G và bảo chỉ còn có bò, không thấy có trâu. Sau đó chờ đến đêm khuya, G bảo 

D (1999) và D (2001) đi vào dắt trộm bò còn G đỗ xe vào ven đường để chờ đón 

Q. D (1999) và D (2001) đi vào chỗ đàn bò, đi được khoảng 150m thì cả hai 

nhìn thấy có hai con bò, một con bò cái lông màu vàng, khoảng 08 năm tuổi và 

một con bò đực, lông màu vàng, khoảng 01 năm tuổi; con bò cái được buộc dây 

thừng vào một viên đá, còn con bò đực thì thả rông. Lúc này D (1999) cởi dây 

thừng buộc con bò cái từ viên đá rồi dắt ra ven đường Quốc lộ 6 còn D (2001) 

đuổi theo sau, khoảng 03 phút sau thì Q cùng Vũ Ngọc P đi xe ô tô tải BKS: 

29Y - 3818 đến nơi, lúc đó G đến mở cửa thùng xe ô tô còn Q và D (1999) và D 

(2001) dắt con bò cái lên xe trước sau đó tiếp tục lùa con bò đực lên sau. Sau khi 
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đã cho 02 con bò lên thùng xe, Q và P chở 02 con bò mang về bán, còn G, D 

(1999) và D (2001) thì đi về nhà. Sau đó Q và P đã mang 02 con bò về bán cho 

anh Nguyễn Ngọc L được số tiền 16.000.000 đồng. Đến ngày 20/8/2018, Q 

chuyển cho G số tiền 8.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng của G là: 

4121003000060167. Sau đó G trả công cho D (1999) và D (2001) mỗi người 

300.000 đồng, uang trả công cho P 500.000 đồng, số tiền còn lại G  được hưởng 

7.400.00đ và Q được hưởng 7.500.000đ. Quá trình điều tra, xác định 02 con bò 

trên là của gia đình bị hại Mùa A T.  

Tại kết luận định giá tài sản số: 21/KL-ĐGTS ngày 31/08/2018 của Hội 

đồng định giá tài sản huyện Vân Hồ kết luận: 01 con bò cái, lông màu vàng, 

khoảng 08 năm tuổi, khoảng 300 kg hơi có giá 20.000.000đ và 01 con bò đực, 

lông màu vàng, khoảng 01 năm tuổi, khoảng 50 kg hơi có giá 4.000.000đ. 

Vụ thứ 11: Khoảng 15 giờ ngày 20/8/2018, Phạm Trường G điều khiển 

xe ô tô con BKS: 30A – 475270 chở Hạng A D (Sinh năm 1999) và Hạng A D 

(Sinh năm 2001) xuống địa bàn huyện Vân Hồ với mục đích đi tìm trâu, bò để 

trộm cắp. Khoảng 17 giờ cùng ngày, ba người đi đến khu vực khu đất của công 

ty TH Truemilk thuộc địa phận bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La, tại đây G nhìn thấy có một đàn bò ở bên trái đường hướng Sơn La – 

Hà Nội, cách đường quốc lộ 6 khoảng 100m, thấy vậy G đã nảy sinh ý định chờ 

đến đêm khuya sẽ trộm cắp bò ở khu vực này và G điện thoại cho Phan Đức Q 

biết để Q đi xe ô tô lên chở trâu, bò về bán. Sau đó cả ba người đi ăn cơm tối, 

đến khoảng 19 giờ cùng ngày, G, D (1999) và D (2001) quay lại chỗ sân bóng 

bản Co Chàm để kiểm tra lại đàn bò còn ở đó không. Khi đến nơi G bảo D 

(1999) và D (2001) đi vào kiểm tra, khoảng 10 phút sau cả hai D quay lại rồi 

bảo với G là bò vẫn ở đấy. Sau đó chờ đến đêm khuya, G đưa D (1999) và D 

(2001) đến chỗ sân bóng bản Co Chàm rồi bảo D (1999) và D (2001) đi vào dắt 

trộm bò. Sau đó D (1999) và D (2001) đi vào qua sân bóng cách đường Quốc lộ 

6 khoảng 100m thì thấy đàn bò đều được buộc vào các hòn đá khác nhau, lúc đó 

mỗi người dắt trộm một con bò và có một con bò tự đi theo sau gồm: 01 con bò 

cái lông màu vàng, khoảng 09 năm tuổi; 01 con bò cái lông màu vàng, khoảng 

06 năm tuổi và 01 con bò cái lông màu đen, bị cụt đuôi, khoảng 10 năm tuổi ra 

đến gần đường quốc lộ 6 thì D (1999) và D (2001) buộc cả ba con bò ở cột điện 

gần ven đường quốc lộ 6 để đợi Q. Khoảng 05 phút sau thì Q và Vũ Ngọc P đi 

xe ô tô tải BKS: 29Y - 3818 đến nơi, lúc này G mở cửa thùng xe còn D (1999), 

D (2001) và Q dắt 03 con bò lên thùng xe. Sau khi đã cho 03 con bò lên thùng 

xe, Q và P chở 03 con bò mang về bán, còn G, D (1999) và D (2001) thì đi về 

nhà. Sau đó Q và P đã mang 03 con bò về bán cho anh Nguyễn Ngọc L được số 

tiền 20.000.000 đồng. Đến ngày 21/8/2018, Q lên huyện Mai Châu để chở trâu, 

bò về bán ở vụ tiếp theo thì Q đã đưa cho G số tiền 10.000.000 đồng. Sau đó G 

trả công cho D (1999) và D (2001) mỗi người 1.000.000 đồng, Q trả công cho P 

500.000 đồng, số tiền còn lại G được hưởng 8.000.000đ và Q được hưởng 

9.500.000đ. Quá trình điều tra, xác định 03 con bò trên là của gia đình bị hại 

Sồng A N.  
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Tại kết luận định giá tài sản số: 22 ngày 31/08/2018 của Hội đồng định 

giá tài sản huyện Vân Hồ kết luận: 01 con bò cái, lông màu vàng, khoảng 06 

năm tuổi, khoảng 40 kg thịt có giá 6.800.000đ + 01 con bò cái, lông màu vàng, 

khoảng 09 năm tuổi, khoảng 70 kg thịt có giá 12.000.000đ và 01 con bò cái, 

lông màu đen, khoảng 10 năm tuổi, khoảng 40 kg thịt có giá 6.800.000đ.  

Vụ thứ 12: Khoảng 15 giờ ngày 21/8/2018, Phạm Trường G điều khiển 

xe ô tô con BKS: 30A - 47527 chở Hạng A D (Sinh năm 1999) và Hạng A D 

(Sinh năm 2001) xuống địa bàn huyện Mai Châu với mục đích đi tìm trâu, bò để 

trộm cắp. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, G cùng D (1999) và D (2001) đi đến 

địa phận xóm Tam Hòa, xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, lúc đó Gg 

quan sát thấy bên cạnh đường Quốc lộ 6 có một nhà dân xây theo kiểu nhà cấp 

4, cách nhà khoảng 30m có một đàn bò đang được buộc chăn thả, sau đó G cùng 

D (1999) và D (2001) tiếp tục điều khiển xe ô tô đi xuôi về hướng Hà Nội. Đến 

khoảng 19 giờ G, D (1999) và D (2001) quay lại chỗ đàn bò thì vẫn thấy đàn bò 

ở đấy, lúc này G đã nảy sinh ý định chờ đến đêm khuya sẽ trộm cắp bò ở khu 

vực này và G điện thoại cho Phan Đức Q biết để Q đi xe ô tô lên chở bò về bán. 

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, G điều khiển ô tô đến cách vị trí đàn bò khoảng 

100m bên phải đường Quốc lộ 6 hướng Hà Nội – Sơn La thì dừng xe lại và Gg 

bảo D (1999) và D (2001) đến chỗ đàn bò để dắt trộm bò, D (1999) và D (2001) 

đến chỗ đàn bò và dắt trộm mỗi người một con bò, trong đó có: 01 con bò cái 

lông màu vàng, khoảng 03 năm tuổi và 01 con bò cái, lông màu vàng, khoảng 04 

năm tuổi ra ngoài đường để chờ Q đến. Khoảng 23 giờ 30 phút Q và Vũ Ngọc P 

đi xe ô tô tải BKS: 29Y - 3818 đến nơi, D (1999) và D (2001) dắt 02 con bò cho 

lên thùng xe của Q và Q với P chở 02 con bò mang về bán, còn G cùng D (1999) 

và D (2001) thì đi về nhà. Sau đó Q và P đã mang 02 con bò về bán cho anh 

Nguyễn Ngọc L được số tiền 20.000.000 đồng. Đến ngày 23/8/2018, Q chuyển 

cho G số tiền 10.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng của Giang là: 

41210000021060167. Sau đó G trả công cho D (1999) và D (2001) mỗi người 

500.000 đồng, Q trả công cho P 500.000 đồng, số tiền còn lại G được hưởng 

9.000.000đ và Q được hưởng 9.500.000đ. Quá trình điều tra, xác định 02 con bò 

trên là của gia đình bị hại Bàn Văn H.  

Tại kết luận định giá tài sản số 26/KL-ĐGTS ngày 18/9/2018 của Hội 

đồng định giá tài sản huyện Mai Châu kết luận: 01 con bò cái, lông màu vàng, 

khoảng 03 năm tuổi đang mang thai khoảng 08 tháng tuổi, có trọng lượng 

khoảng 60kg thịt, trị giá 15.000.000đ và 01 con bò cái, lông màu vàng, khoảng 

04 năm tuổi, có trọng lượng khoảng 60kg thịt, trị giá 13.000.000đ. 

Vụ thứ 13: Vào đầu buổi chiều ngày 25/8/2018, Hạng A D (Sinh năm 

1999) và Hạng A D (Sinh năm 2001) đi xe máy kiểu dáng WAVE, màu sơn 

xanh, BKS: 26F4 - 5744 của D (1999) đi tìm trâu, bò ở dọc đường Quốc lộ 43 

để trộm cắp, khi đi đến khu đồi nương Cọ Mon thuộc bản Bó Sập, xã Lóng Sập 

(nương ở bên trái đường hướng Mộc Châu - Lóng Sập), D (1999) và D (2001) 

quan sát thấy có 01 con trâu đực, lông màu đen khoảng 06 năm tuổi đang chăn 

thả ở khu đồi nương, lúc đó D (1999) gọi điện thoại báo cho Phạm Trường G 

biết và G bảo D (1999) chờ đến tối sẽ đi dắt trộm con trâu, đồng thời G điện 
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thoại cho Phan Đức Q biết để Q đi xe ô tô lên chở trâu về bán. Đến khoảng 17h 

cùng ngày, khi D (1999) và D (2001) đang ở phòng trọ của D (1999) tại Tiểu 

khu 1, xã Chiềng Sơn thì G gọi điện cho D (1999) và bảo D đi dắt trộm trâu, D 

(1999) đồng ý và rủ D (2001) đi cùng. Sau đó, D (1999) và D (2001) đi xe máy 

của D (1999) đi lên bản Bó Sập, xã Lóng Sập thì gặp G và 03 người cùng ngồi 

ăn cơm tối với nhau. Sau khi ăn cơm xong, thì D (1999) và D (2001) đi xe máy 

đi trước lên khu đồi nương Cọ Mon bản Bó Sập để lấy trộm con trâu, còn G đi 

xe ô tô con BKS: 30A - 475.27 đi theo sau. Khi đi được một đoạn thì G bảo D 

(1999) và D (2001) cất xe máy vào bụi cây ven đường để lên xe ô tô đi cùng Gg. 

Sau đó, G chở D (1999) và D (2001) đi lên đến địa phận bản Phiêng Cài, xã 

Lóng Sập và đỗ xe ô tô ở bên lề đường Quốc lộ 43 để tránh bị người dân để ý, 

còn D (1999) và D (2001) thì xuống xe và đi bộ quay ngược lại khu đồi nương 

Cọ Mon bản Bó Sập để dắt trộm con trâu. D (1999) và D (2001) đi bộ khoảng 

500m thì đến chỗ vị trí con trâu đang được buộc dây thừng vào cọc gỗ, lúc này 

D (1999) cởi dây thừng buộc con trâu ra và D (1999) cùng D (2001) dắt con trâu 

mang ra ngoài đường nơi G đang đứng chờ. G, D (1999) và D (2001) đợi 

khoảng 15 phút thì thấy Phan Đức Q và Vũ Ngọc P đi xe ô tô tải BKS: 29Y - 

3818 đến, D (1999) và D (2001) dắt con trâu lên trên thùng xe ô tô của Q rồi Q 

và P chở con trâu đi về huyện Ba Vì, TP Hà Nội; còn G,  D (1999) và D (2001) 

thì đi về nhà ngủ. Khi Q và P chở con trâu đi đến địa phận bản Phát, xã Lóng 

Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thì gặp cơ quan công an, do nghi ngờ nguồn 

gốc con trâu trên xe của Q là trâu trộm cắp nên cơ quan công an đã yêu cầu Q và 

P về trụ sở làm việc. Quá trình làm việc ban đầu Q và P không thừa nhận con 

trâu trên xe là trâu vừa trộm cắp được mà khai báo là trâu chở thuê cho G, tuy 

nhiên sau đó Q và P đã thành khẩn khai báo với cơ quan công an về nguồn gốc 

của con trâu là trâu trộm cắp. Lần lượt sau đó, Cơ quan công an đã triệu tập các 

đối tượng G, D (1999) và D (2001) đến trụ sở làm việc và G, D (1999) và D 

(2001) cũng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản vào đêm 

ngày 25/8/2018 của bản thân cùng đồng bọn và cũng như các vụ trộm cắp trâu, 

bò trước đó. Quá trình điều tra, xác định con trâu trên là của gia đình bị hại 

Lường Thị P.  

Tại kết luận định giá tài sản số 351/KL-HĐĐGTS ngày 27/8/2018 của 

Hội đồng định giá tài sản huyện Mộc Châu kết luận: 01 con trâu đực, lông màu 

đen, khoảng 06 năm tuổi, trị giá: 25.000.000đ.  

Do có hành vi nêu trên, tại bản án Hình sự sơ thẩm số; 33/2019/HS-ST 

ngày 06/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đã căn cứ 

vào điểm a, c khoản 2 Điều 173; điểm b, s, r, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Vũ Ngọc P 05 năm 

06 tháng tù về tội “ Tội trộm cắp tài sản”, thời hạn tù được tính từ ngày 

27/8/2018. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối 

với các bị cáo khác; trách nhiệm bồi thường dân sự, xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 
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Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 19/3/2019 bị cáo Vũ Ngọc P kháng cáo với 

nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Vũ Ngọc P trình bày mức án cấp sơ 

thẩm tuyên là quá cao vì quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải; hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mất sớm, bản thân 

bị chấn thương sọ não, gia đình có công với cách mạng, bị cáo đã tự nguyện bồi 

thường khác phục toàn bộ thiệt hại cho các bị hại. 

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên tòa: Đề nghị Hội 

đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Ngọc P. 

Đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm số: 33/HS/ST ngày 6 tháng 03 năm 

2019 của Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Bị cáo Vũ Ngọc P phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng: Trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án, cơ 

quan và người tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng các quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Vũ Ngọc Phương có đơn 

kháng cáo, đơn kháng cáo trong thời hạn luật định nên được xem xét theo thủ 

tục phúc thẩm. 

[2]. Về nội dung vụ án: Lời khai nhận của bị cáo Vũ Ngọc P tại phiên tòa 

phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo tại cấp sơ thẩm và lời khai của các bị 

cáo khác, bị hại, người liên quan trong vụ án, phù hợp với kết luận định giá tài 

sản, biên bản khám nghiệm hiện trường và các tài liệu, chứng cứ khác được thu 

thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án. Đủ căn cứ cơ sở kết luận từ ngày 12/5/2018 

đến ngày 25/8/2018, bị cáo Vũ Ngọc P bàn bạc, cấu kết với Phạm Trường G, 

Phan Đức Q, Hạng A D (sinh năm 1999), Hạng A D (sinh năm 2001) giúp sức 

thực hiện 07 lần hành vi trộm cắp 4 con trâu và 08 con bò với tổng giá trị cùng 

chiếm đoạt là 195.600.000 đồng, với mục đích để bán lấy tiền chi tiêu cá nhân. 

Do đó Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “ Tội trộm cắp tài sản” theo quy 

định tại điểm a, c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp 

luật. 

 [3]. Về nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, Hội đồng 

xét xử phúc thẩm xét thấy: Bị cáo Vũ Ngọc P biết rõ được hành vi xâm phạm 

đến quyền sở hữu tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng vì muốn 

thỏa mãn nhu cầu bản thân, nên tiếp nhận ý chí phạm tội của bị cáo Phan Đức Q 

bị cáo vẫn cố ý thực hiện, thể hiện việc xem thường pháp luật và bất chấp hậu 

quả. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong vai trò đồng phạm của bị cáo cũng như 

nhân thân của bị cáo, giá trị chiếm đoạt tài sản, tình tiết tăng nặng. Xử phạt bị 

cáo mức án 05 năm 06 tháng tù là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi 
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phạm tội của bị cáo phục vụ tình hình chính trị tại địa phương. Tại cấp phúc 

thẩm, bị cáo không xuất trình được chứng cứ, tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ 

hình phạt, quan điểm giải quyết vụ án của Viện kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm 

là có căn cứ đúng pháp luật. Do đó, không có căn cứ chấp nhận nội dung kháng 

cáo của bị cáo. 

Từ những phân tích nêu trên, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ 

Ngọc P, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.  

 [4]. Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị 

cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Ngọc P, giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số: 33/2019/HS-ST ngày 06/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 173, điểm b, s, r, t khoản 1, khoản 2 Điều 

51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Vũ Ngọc 

P 05 ( Năm ) năm 06 ( Sáu ) tháng tù về tội; Tội trộm cắp tài sản, thời hạn tù 

tính từ ngày 27/8/2018. 

2. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố 

tụng Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bị cáo Vũ Ngọc P phải chịu 

200.000 đồng ( Hai trăm nghìn đồng ) tiền án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị, có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Sơn La; 

- TAND huyện Mộc Châu; 

- VKSND huyện Mộc Châu; 

- Chi cục THADS huyện Mộc Châu; 

- Bị cáo;  

- Phòng KTNV-THA; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Tuấn Long 
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